
Môn học : Bảo mật hệ thống thông tin Số TC :
Lớp học : NCTH3A Học kỳ : 1 Niên học : 2011 - 2012

Mã sinh viên Họ Tên 1 2 1 2 1 2 1 2

1 9171071 Nguyễn Tuấn Anh 8.5 6.25

2 9095471 Nguyễn Quốc Bảo 1.75

3 9187361 Lưu Chí Cường 5.75

6 9185711 Trần Hữu Đạt 7 6.75

7 9097321 Lê Thành Đô. 7.5 9.5

8 9201471 Trịnh Tiến Đức 8.5 2.75

9 9103591 Võ Lương Tiến Đức 7.5 6.25

4 9187211 Phạm Tiến Dũng 7.5 5.5

5 9100241 Phạm Thị Thùy Dương 7 8

10 9166221 Trương Thanh Hải 9 5.75

11 9199081 Nguyễn Xuân Hiếu 8.5 6.75

13 8137801 Nguyễn Đức Hùng

12 9157181 Nguyễn Quang Huy 7.5 2.75

14 9188931 Đỗ Tấn Lành 7 7

17 9176291 Trần Thanh Lộc

15 9190811 Đoàn Long 6.25

16 9218931 Thái Thăng Long 8.5 8.25

18 9170641 Nguyễn Hoàng Minh 8 8.5

19 9129691 Nguyễn Thị Trà My 7.5 4

20 9173241 Lê Hoàng Nguyên 7.5 6.25

21 9178241 Trần Trọng Nhân 8 6.25

22 9167991 Dương Ngọc Quang 4 4.25

23 9160931 Trần Trọng Quyền 7 6.25

25 9222491 Đỗ Hồng Sang 7.5 9

24 9171581 Phùng Văn Sơn 7 7.25
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26 9176901 Nguyễn Trọng Tấn 7.5 6.25

29 9180981 Đoàn Văn Thà. 8.5 5.75

27 7339401 Hoàng Như Thanh

28 9226691 Đoàn Hoài Thanh 10 7.25

30 9193701 Đàm Quốc Phi Thiên 7.5 5

31 9106371 Tạ Minh Toàn 6.5 6.75

32 9210721 Bùi Hữu Trường 7 3.25

35 9194131 Nguyễn Quốc Tú. 8.5 5.75

33 9187311 Phạm Văn Tuân 6 5.75

34 8183531 Lê Nguyễn Anh Tuấn

36 9166511 Trần Lê Quốc Vinh 4 4
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